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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - MÔN KHTN- KHỐI 6- Năm học 2022 – 2023

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A,B,C,D và ghi vào khung bên dưới

Câu 1 : Môi trường sống nào sau đây có độ đa dạng sinh học lớn nhất ? 
A. Hoang mạc		B. Trong lòng đất        		C. Rừng nhiệt đới	    	D. Rừng ôn đới
Câu 2: Đa dạng sinh học bị suy giảm có thể dẫn đến hậu quả : đáp án đúng là
(1) Sự tuyệt chủng của một số loài động vật, thực vật quý hiếm.
(2) Sự suy giảm số lượng các loài sinh vật
(3) Ảnh hưởng đến an ninh lương thực, con người phải đối mặt với nguy cơ đói nghèo
(4) Mở rộng sản xuất, chế biến các sản phẩm xuất khẩu
A. 1, 2, 3                   		B. 1, 2, 4       			C. 1, 3, 4      			D. 2, 3, 4
Câu 3: Loài giun nào sau đây sống kí sinh?
A. Giun kim			B. Giun đất			C. Rươi			D. Vắt
Câu 4: Nhóm nào dưới đây gồm các động vật đều thuộc ngành Thân mềm?
A. Ốc sên, mực, hải quỳ, san hô				B. Mực, ốc sên, bạch tuộc, sò
C. Trai sông, hải quỳ, mực, ốc vặn				D. Tôm sông, hải quỳ, mực, ốc vặn
Câu 5: Loài động vật Thân mềm nào dưới đây được coi là loài ‘thông minh” nhất của biển cả?
A. Bạch tuộc			B. Sò huyết			C. Mực			D. Hàu
Câu 6: Các động vật thuộc lớp Lưỡng cư hô hấp bằng ?
A. Da				B. Phổi			C. Mang			D. Da và phổi
Câu 7: Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ? 
A. Nấm men                        	B. Nấm mốc	         	 	C. Nấm mộc nhĩ                     D. Nấm độc đỏ
Câu 8 : Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra ?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật 					C. Gây ngộ độc thực phẩm ở người
B. Làm hư hỏng thực phẩm , đồ dùng				D. Gây bệnh viêm gan B ở người
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Câu 9. Động vật không có xương sống bao gồm?
A. Cá, Bò sát, Lưỡng cư, Chim, Thú			B. Ruột khoang,Thân mềm, Giun, Chân khớp.
C.Cá, Bò sát, Lưỡng cư, Thân mềm, Thú		D.Cá, Bò sát, Lưỡng cư, Chim, Chân khớp.


Câu 10: Ý nghĩa của việc trồng rừng là:
(1) Tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến lâm sảm		(3) Tăng môi trường sống, thức ăn cho sinh vật
(2) Giữ đất, tăng độ ẩm, lượng mưa, điều hòa khí hậu	(4) Chống động đất, núi lửa
Đáp án đúng là :
A. 1, 2, 3                  B. 1, 2, 4      		 C. 1, 3, 4      		D. 2, 3, 4
Câu 11. Rêu và Dương xỉ giống nhau đặc điểm nào?
A. Thân có  mạch dẫn					B. Có Rễ , thân, lá hoàn thiện
C. Sinh sản bằng bào tử				D. Có rễ giả.
Câu 12. Hạt trần là nhóm thực vật có đặc điểm đặc trưng:
A. Hạt nằm lộ trên noãn				B. Hạt nằm trong quả.
C. Thân gỗ						D. Thân có mạch dẫn.
Câu 13. Hạt nằm trong quả là đặc điểm của nhóm thực vật nào?
A.Rêu			B. Dương xỉ			C.Hạt trần			D.Hạt kín
Câu 14: Chiều dài ban đầu của lò xo là 18 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 15 cm. Cho biết lo xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu?
A. nén một đoạn 3 cm						B. dãn một đoạn 3 cm
C. nén một đoạn 2 cm						D. dãn một đoạn 2 cm

Câu 15: Trong hoạt động sau, số hoạt động xuất hiện lực tiếp xúc là
(1) Học sinh dùng tay uốn cây thước dẻo.			(4) Nam châm để gần thanh sắt.
(2) Thả quyển sách rơi từ trên cao				(5) Máy bay giấy bay lên nhờ gió.
(3) Thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.
A. 2.				B. 3.				C. 4.			D. 5.
Câu 16: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào lực ma sát có ích ?
A. Bảng trơn không viết được phấn lên bảng.		B. Xe đạp đi nhiều nên xích, líp bị mòn.
C. Người thợ trượt thùng hàng trên mặt sàn rất vất vả.	D. Giày dép sau thời gian sử dụng đế bị mòn.
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PHẦN II: Điền từ (2,0 điểm): Em hãy điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống.
Câu 1: 
a.Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào (1)……………………….., kích thước hiển vi.
b. Dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản, nấm được chia thành 2 nhóm là nấm đảm và (2)…………………..…..  .
Nấm đảm có cơ quan sinh sản là đảm bào tử, bào tử mọc trên đảm; đại diện: nấm rơm, nấm sò,…
c. Nhóm động vật chưa có xương cột sống được gọi là động vật (3)………………………..bao gồm: Ruột khoang, Giun, Thân mềm, Chân khớp.
d.Trong đời sống, động vật là tác nhân (4)…………., trung gian truyền bệnh cho con người, thực vật và động vật khác; gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kinh tế địa phương, phá hoại mùa màng, công trình xây dựng,…
Câu 2: 
a. Lực là (5)……………. hoặc sự kéo của vật này lên vật khác. Lực được ký hiệu bằng chữ F (Force). Mỗi lực có độ lớn và hướng xác định. Biểu diễn lực trên hình vẽ bằng một (6)………………………
b. Lực hấp dẫn là (7)……………………………………………. giữa các vật có khối lượng.
c. Trọng lượng của vật là (8)…………………………..lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


PHẦN III: TỰ LUẬN (4,0 điểm).
Câu 1: (2,0 điểm) Nêu phương, chiều và độ lớn các lực trong hình vẽ sau, cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10N.
A
10N


	
a.                                                                  b.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Câu 2 (1,0 điểm): Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng 50 g. Khi quả cân nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 15 cm. Hỏi khi treo thêm quả cân có khối lượng 100g vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu? Cho biết độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 (1,0 điểm): Em hãy đọc đoạn thông tin sau để trả lời các câu hỏi bên dưới
Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao với hơn 13.200 loài thực vật trên cạn, khoảng 10.000 loài động vật và hơn 3.000 loài thủy sinh. Tuy vậy, hiện nay công tác bảo tồn đang trở thành vấn đề cấp bách do nhiều loài đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt, buôn bán trái phép. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến việc suy giảm nền đa dạng sinh học của Việt Nam chính là tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã không ngừng gia tăng. Chỉ trong tháng 4 năm 2018, cán bộ hải quan đã tịch thu gần 6 tấn vảy tê tê vận chuyển vào Việt Nam từ châu Phi. Trong năm 2017, cũng đã ghi nhận 185 trường hợp vi phạm với tang vật bị tịch thu gồm 8 tấn ngà voi cùng 143 kg sừng tê giác. 
Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 là một công cụ hiệu quả góp phần răn đe, trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm về động vật hoang dã nói riêng. Bên cạnh đó, cộng đồng đóng vai trò tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về động vật hoang dã. Tuy nhiên, hiện nay, nền đa dạng sinh học vẫn đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ chính con người.
(Nguồn: Báo điện tử VietnamPlus)
a) Em có nhận  xét gì về đa dạng sinh học ở Việt Nam ?
b) Nền đa dạng sinh học ở nước ta đang đối mặt với những nguy cơ gì ?
c) Em hãy đóng vai là một người tuyên truyền để giải thích cho cộng đồng hiểu vì sao và phải làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
	




ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: KHTN 6

Phần I: Mỗi câu đúng 0,25 đ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	A
	A
	B
	A
	D
	B
	D

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	B
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	A



Phần II: Mỗi câu đúng 0,25 đ
Câu 1: 
(1): Nhân thực.
(2): Nấm túi.
(3): Không xương sống.
(4): Gây bệnh
Câu 2: 
(5): Sự đẩy
(6): Mũi tên
(7): Lực hút.
(8): Độ lớn.

Phần III:
Câu 1:  Mỗi ý đúng 0,25đ
a. Điểm đặt: A
Phương: thẳng đứng
Chiều: từ trên xuống dưới
Độ lớn: 30N
b. Điểm đặt: ngay tại vật
Phương: xiên hợp với phương ngang 1 góc 60 °
Chiều: hướng lên sang phải
Độ lớn: 30N
Câu 2: 0,5đ x 2 ý
· Độ dãn của lò xo khi treo quả nặng 100 g = (15-12 ) x 2 = 6 cm
· Độ dài của lò xo khi treo thêm quả nặng 100 g = 15 + 6 = 21 cm 
Câu 3: Đáp án: 
[bookmark: _Hlk132560528]a.Nêu được nhận xét: 0,25 đ
b.Nêu được nguy cơ: 0,25 đ
c.Giải thích được và nêu được những việc làm để bảo vệ đa dạng sinh học: 0,5 đ
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